
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Liền kề 16-7 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

12/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM&DV XÂY DỰNG TUẤN NAM

0110601469

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn hoa và cây;
- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác.

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn

4669

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, môi giới và quản lý bất động sản (Trừ 
hoạt động đấu giá)

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM&DV XÂY DỰNG TUẤN 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN NAM TM&DV CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0862.338.368
Email: Xdvugia368@gmail.com 

Fax:
Website:
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11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát xây dựng;
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Kiểm định xây dựng;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
(Chỉ kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

7110

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc, trắc 
đạc công trình;
- Tư vấn đấu thầu
(Trừ hoạt động tư vấn chứng khoán, hoạt động của những nhà 
báo độc lập, thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng)

7490

13. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

14. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

4932

15. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến;
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch;
- Kinh doanh vận tải hành khách ngang sông.

5021

16. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh karaoke, quán bar và vũ trường)

5610

20. Điều hành tua du lịch
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7912

21. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình đường sắt 4211

25. Xây dựng công trình đường bộ 4212

26. Xây dựng công trình điện 4221

27. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

28. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

29. Xây dựng công trình công ích khác 4229

30. Xây dựng công trình thủy 4291

31. Xây dựng công trình khai khoáng 4292
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8.000.000.000 VNĐ

32. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299(Chính)

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024084023738

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

VŨ VĂN TUÂN Nam
01/09/1984 Kinh Việt Nam

07/09/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024084023738
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN TUÂN Nam

01/09/1984 Kinh Việt Nam

07/09/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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